
TT Khoa, phòng, TT
Tổng số 

CBVC-LĐ
Lớp thứ nhất

Từ 13h30'-14h30'
Lớp thứ 2

Từ 14h45'-15h45'
Lớp thứ 3

Từ 16h00'-17h00'
1 Khám bệnh 38 19 19
2 Hồi sức tích cực 01-CĐ 42 21 21
3 Nội A 25 12 13
4 Nội Tiêu hóa 38 19 19
5 Xương khớp-nội tiết 25 12 13
6 Thận và Lọc máu 48 24 24
7 Nội Thận - Tiết niệu 26 13 13
8 Nội Tim mạch 43 21 22
9 Nội Hô hấp 23 11 12
10 Bệnh nhiệt đới 26 13 13
11 Thần Kinh-Đột quỵ 42 21 21
12 Đông Y 9 4 5
13 Da liễu 10 5 5
14 Phục hồi chức năng 25 12 13
15 Quốc tế 36 18 18
16 Lão khoa 20 10 10
17 Ngoại Tổng hợp 02 27 13 14
18 Chấn thương 28 14 14
19 Chỉnh hình - Bỏng 26 13 13
20 Ngoại Tiêu hóa, Gan mật 27 13 14
21 Ngoại Tổng hợp 01 30 15 15
22 Cấp cứu-HSTC 02 57 28 29
23 Ngoại Tiết niệu 37 18 19
24 Phẫu thuật - TKLN 39 19 20
25 Gây mê hồi sức 81 40 41
26 Mắt 10 5 5
27 Tai mũi họng 22 11 11
28 Răng hàm mặt 14 7 7
29 Chẩn đoán hình ảnh 40 20 20
30 Huyết học - Truyền máu 60 30 30
31 Hoá sinh 25 12 13
32 Vi sinh y học 17 8 9
33 Thăm dò chức năng 42 21 21
34 Giải phẫu bệnh 5 2 3
35 Kiểm soát nhiễm khuẩn 22 11 11
36 Dược 44 22 22
37 Dinh dưỡng 1 1
38 Tổ chức cán bộ 7 5 2
39 Kế hoạch tổng hợp 9 4 5
40 Đào tạo-Chỉ đạo tuyến 4 2 2
41 Quản lý chất lượng 4 2 2
42 Công nghệ thông tin 8 4 4
43 Hành chính quản trị 24 12 12
44 Điều dưỡng 3 2 1
45 Công tác xã hội 19 10 9
46 Tài chính kế toán 49 24 25
47 Vật tư - Thiết bị y tế 9 4 5
48 Bảo vệ 22 11 11

Tổng 1288 429 430 429
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